
DANH SÁCH TÀI SẢN CẦN THẨM ĐỊNH GIÁ 

STT Miền Tỉnh Mã Trạm Loại cột Loại thiết bị Địa chỉ 

1  Bắc Hải Phòng HP2293 GBT-GMT-36m-B-4L Trong nhà Đội 3, thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng 

2  Bắc Hà Nội HT1951 GBT-GMT-36m-A-4L Trong nhà UBND xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

3  Bắc Thái Bình TB2417 GBT-GMT-44.9m-B-4L Trong nhà  Khu Diên Khê, Thị Tứ Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

4  Bắc Hà Nội HT1927 GBT-GMT-44.9m-A-4L Trong nhà Thôn Tam Hợp, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức  

5  Bắc Hà Nội HN6371 RTT-4xPOLE-9m Trong nhà Số 5, ngõ 325, tổ 11C, phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

6  Bắc Hà Nội HN4265 RTT-1xPOLE-9m Ngoài trời Số 36 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai 

7  Bắc Hà Nội HN1604 RTT-GMT-12m Trong nhà Số 35, ngõ 1194, đường Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

8  Bắc Hà Nội HN6562 RTT-GMT-15m Ngoài trời Số 5, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,TP Hà Nội 

9  Bắc Hà Nội HN1640 RTT-GMT-18m Trong nhà Số 2, tổ 4, phố Giang Biên, phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội 

10  Bắc Hà Nội HT1973 RTT-GMT-21m Trong nhà Xứ Đồng Mái Lại - Thôn Thuần Nghệ - Phường Quang Trung - Sơn Tây - Hà Nội 

11  Bắc Thanh Hoá TH2737 RTT-GMT-24m Trong nhà Số 145, đường Hàm Nghi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

12  Nam Đồng Tháp DT5329 GBT-GMT-36-A-SHL Trong nhà 309/B (so moi 345) Ấp Ân Hoà Nhất - Xã Tân Bình - H. Châu Thành - Đồng Tháp . 

13  Nam Đồng Tháp DT5334 GBT-GMT-36-A-SHL Trong nhà Khóm Mỹ Thuận - P.Mỹ Phú - TP Cao Lãnh - Đồng Tháp 

14  
Nam Đồng Tháp DT5336 

GBT-GMT-44.9-A-

OUTDOOR Ngoài trời Quốc lộ 30 -Tổ 9 - Khóm 1 - P.11- Cao Lãnh - Đồng Tháp 

15  Nam Đồng Nai BI4017 GBT-GMT-44,9-A-SHL Trong nhà 126 khu 3 - ấp Hoà Bình - xã Đông Hoà - huyện Trảng Bom - Đồng Nai 

16  
Nam Đồng Nai BI4021 

GBT-GMT-44,9-A-New-

ROOM Trong nhà Tổ 16 - Ấp 1 - Xuân Hưng - Xuân Lộc - Đồng Nai 

17  Nam Cần Thơ CT5970 GBT-GMT-54-A-SHL Trong nhà Số 08, Thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, Bắc Bình, Bình Thuận 

18  
Nam Sài Gòn SG1234 

RTT-GMT-15-

OUTDOOR Ngoài trời 94 Nguyễn Công Trứ - P.19 - Q.Bình Thạnh - HCM 

19  
Nam Sài Gòn BR5161 

RTT-GMT-15-A-RE-

ROOM Trong nhà 90/46 Lý Nam Đế - F7 - Q11- HCM 



 

 

 

 

20  Nam Đồng Tháp DT5312 RTT-GMT-12-A-SHL Trong nhà 70 Phó Đức Chính -P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - HCM 

21  
Nam 

Bà Rịa Vũng 

Tàu BR5163 

RTT-GMT-18-A-New-

ROOM Trong nhà 241 Ben Van Don-F5-Q4 

22  
Nam Sài Gòn SG0736 

RTT-GMT-18-A-

OUTDOOR Ngoài trời 15/4 Cầm Bá Thước - F7 - Quận Phú Nhuận - HCM 

23  
Nam Sài Gòn SG1185 

RTT-GMT-21-A-

OUTDOOR Ngoài trời Số 1- Hà Giang - P1 - TX. Bảo Lộc - T. Lâm Đồng. 

24  Nam Sài Gòn SG0778 RTT-GMT-21-A-SHL Trong nhà So 6-Lo A2-KP3- Tam Binh- Q.Thu Duc -HCM 

 


